
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ LONG AN

KHOA: KẾ TOÁN - TIN HỌC

THỜI KHOÁ BIỂU

LỚP BUỔI THỜI GIAN THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7

7:00 - 7:45 SH lớp

7:45 - 11:15
TKXD Mạng LAN

T. Trí 

PHÒNG C5 C5 C5

13:00 - 14:30

14:45 - 16:15

PHÒNG C5 C2 C5 C5 C5

7:00 - 7:45 SH lớp

7:45 - 11:15
Kiến trúc MT

C. Trang

PHÒNG C4 C4 C5 D3 (3t) C5

13:00 - 14:30

14:45 - 17:00

PHÒNG D3 (3t)

7:00 - 7:45

7:45 - 11:15

PHÒNG

13:00 - 16:15
QLDA CNTT

C. Linh

14:45 - 16:15 Sinh hoạt lớp

PHÒNG C4 C5 C4 C5 C4

Thực tập TN

CHIỀU
An toàn mạng

T. Phúc

QLDA CNTT

C. Linh

An toàn mạng

T. Phúc

QLDA CNTT

C. Linh

CĐ. QTM 

K5

SÁNG Thực tập TN Thực tập TN Thực tập TN Thực tập TN

CHIỀU
Pháp luật

C. Hạnh

TC. QTM 

17

SÁNG
Kiến trúc MT

C. Trang

LR CĐMT

T. Vinh

Anh văn

C. Chinh

LR CĐMT

T. Vinh

CHIỀU
Webmail Server

T. Phúc

CTDL & GT

C. Linh

Webmail Server

T. Phúc

CTDL & GT

C. Linh

TKXD Mạng LAN

T. Trí

(Áp dụng từ ngày 19/03/2018 đến ngày 23/03/2018)

TC. QTM 

16

SÁNG
TKXD Mạng LAN

T. Trí

TKXD Mạng LAN

T. Trí



7:00 - 8:30 SH lớp

8:45 - 11:15
TKXD Mạng LAN

T. Trí 

PHÒNG C5 C5 C5

13:00 - 14:30

14:45 - 16:15

PHÒNG C5 C2 C5 C5 C5

7:00 - 7:45 SH lớp

7:45 - 11:15
Tài chính DN

C. Vân

PHÒNG D3 D2 D3 D2 D3

13:00 - 14:30

14:45 - 17:00

D2 

7:00 - 7:45 SH lớp

7:45 - 11:15
Bảng tính Excel

C. Châu

PHÒNG C2 C2 D3 (3t) C2

13:00 - 14:30

14:45 - 17:00

D3 (3t)

7:00 - 7:45

7:45 - 11:15

PHÒNG

13:00 - 14:30

14:45 - 17:00

PHÒNG

TH KTTMDV

C. Thủy

Bảng tính Excel

C. Châu

Thực tập TN

C. Oanh
CHIỀU

Thực tập TN

C. Oanh

Thực tập TN

C. Oanh

Thực tập TN

C. Oanh

Thực tập TN

C. Oanh

Thực tập TN

C. Oanh

CĐ. KTDN 

K5

SÁNG
Thực tập TN

C. Oanh

Thực tập TN

C. Oanh

Thực tập TN

C. Oanh

Thực tập TN

C. Oanh

Thực tập TN

C. Oanh

Thực tập TN

C. Oanh

TC. KTDN 

17

SÁNG
Bảng tính Excel

C. Châu

Anh văn

C. Chinh

CHIỀU
Pháp luật

C. Hạnh

TT nghề nghiệp

C. Trọn

CHIỀU
TT nghề nghiệp

C. Trọn

TT nghề nghiệp

C. Trọn

TT nghề nghiệp

C. Trọn

TT nghề nghiệp

C. Trọn

TT nghề nghiệp

C. Trọn

TC. KTDN 

16

SÁNG
TH KTTMDV

C. Thủy

Tài chính DN

C. Vân

TH KTTMDV

C. Thủy

Tài chính DN

C. Vân

CHIỀU
Webmail Server

T. Phúc

CTDL & GT

C. Linh

Webmail Server

T. Phúc

CTDL & GT

C. Linh

TKXD Mạng LAN

T. Trí

CĐ. QTM 

16

SÁNG
TKXD Mạng LAN

T. Trí

TKXD Mạng LAN

T. Trí



7:00 - 7:45 SH lớp

7:45 - 11:15
Tài chính DN

C. Vân

PHÒNG D3 D2 D3 D2 D3

13:00 - 14:30

14:45 - 17:00

PHÒNG D2 

7:00 - 7:45 SH lớp

7:45 - 11:15
Thuế

C. Oanh

PHÒNG D2 D2 D2

13:00 - 14:30

14:45 - 17:00

PHÒNG Sân trường D2 (4t) D2 (4t)

TRƯỞNG KHOA

Nguyễn Thị Thái Châu

Thuế

C. Oanh

CHIỀU
GDTC

T. Trí

Luật kinh tế

T. Trung

Luật kinh tế

T. Trung

TT nghề nghiệp

C. Trọn

TH KTTMDV

C. Thủy

TT nghề nghiệp

C. Trọn

TT nghề nghiệp

C. Trọn

TT nghề nghiệp

C. Trọn

CĐ. KTDN 

17

SÁNG
Thuế

C. Oanh

CĐ. KTDN 

16

SÁNG
TH KTTMDV

C. Thủy

Tài chính DN

C. Vân

TH KTTMDV

C. Thủy

Tài chính DN

C. Vân

TT nghề nghiệp

C. Trọn

CHIỀU
TT nghề nghiệp

C. Trọn


